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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009;
Căn cứ Luật Báo chí năm 2016;
Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định và hướng dẫn một số nội dung về thi đua khen thưởng của tỉnh Thái Nguyên;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2016.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên; Chủ tịch Hội Văn học  Nghệ thuật tỉnh; Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ban TĐKT Trung ương;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, NC.Sơn.
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QUY CHẾ
GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2012 - 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày    /8 /2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình xét Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2016.

Điều 2. Đối tượng tham dự giải thưởng
1. Tác giả hoặc nhóm tác giả sinh sống trong tỉnh Thái Nguyên có tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật được sáng tác trong giai đoạn quy định xét giải thưởng.

2. Đối với các tác giả ở ngoài tỉnh Thái Nguyên và người nước ngoài: Chỉ xét các tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật về tỉnh Thái Nguyên được sáng tác trong giai đoạn quy định xét giải thưởng.

Điều 3. Nguyên tắc xét tặng
1. Đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét giải thưởng.

2. Đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác và công khai.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 4. Tên gọi giải thưởng
Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2016.

Điều 5. Thời gian xét giải thưởng
Năm 2017 xét giải thưởng cho những tác phẩm đã công bố trong giai đoạn 2012 - 2016.

Điều 6. Tiêu chuẩn xét giải thưởng
1. Đối với tác giả:

Tác giả chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

2. Đối với tác phẩm:

a) Về nội dung tư tưởng: Tác phẩm Văn học Nghệ thuật phải mang tính chân thực, dân tộc, nhân văn và tính giáo dục sâu sắc, phù hợp với văn hóa người Việt Nam.

b) Về nghệ thuật: Tác phẩm phải có tính sáng tạo, giá trị thẩm mĩ cao, có sự tìm tòi và những phát hiện mới, có tính hiện đại song vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc.

Điều 7. Điều kiện xét giải thưởng
1. Là các tác phẩm văn học nghệ thuật đã được công bố lần đầu, gồm:  In thành sách, tham gia triển lãm, biểu diễn phục vụ công chúng, truyền phát trên các kênh thông tin chính thống từ cấp tỉnh trở lên.

2. Mỗi tác giả được gửi tác phẩm dự giải và đoạt giải ở nhiều chuyên ngành.

3. Các tác phẩm đã được tặng Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng      Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật không tham dự giải thưởng này.

Điều 8. Các chuyên ngành xét giải thưởng
1. Văn xuôi: Tập truyện, ký văn học, tản văn, tiểu thuyết và dịch thuật...

2. Thơ: Tập thơ, trường ca.
3. Lý luận phê bình: Tập sách.
4. Sân khấu: Kịch dài, kịch ngắn (kịch nói, tuồng, chèo, cải lương…) và các loại hình sân khấu khác.
5. Âm nhạc: Tác phẩm sách, giao hưởng, hợp xướng, ca khúc, nhạc cho một vở diễn, nhạc phim.
6. Điện ảnh - Truyền hình: Phim dài, phim ngắn (phim truyện điện ảnh, phim truyện truyền hình, phim tài liệu nghệ thuật, phim ca nhạc…)
7. Múa: Múa đơn, múa đôi, múa tập thể, tổ hợp múa, kịch múa.
8. Nhiếp ảnh: Ảnh đơn, bộ ảnh, sách ảnh.
9. Mỹ thuật: Hội họa, đồ họa, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt.
10. Kiến trúc: Đồ án thiết kế công trình xây dựng hoặc đồ án quy hoạch, thiết kế nội thất đã hoàn chỉnh và được đưa vào sử dụng.
11. Văn nghệ dân gian: Tập sách, công trình nghiên cứu, giới thiệu về văn nghệ dân gian.
Điều 9. Đơn vị tác phẩm
1. Đối với Văn học: Văn xuôi, thơ, văn nghệ dân gian, nghiên cứu lý luận phê bình, dịch thuật là một tập sách.

2. Đối với các loại hình nghệ thuật khác:

a) Sân khấu: Vở diễn có thời lượng 60 phút trở lên hoặc các vở diễn ngắn có tổng thời lượng 60 phút trở lên.

b) Điện ảnh - Truyền hình: 01 bộ phim có thời lượng 60 phút trở lên hoặc các phim ngắn có tổng thời lượng 60 phút trở lên.

c) Múa: 01 vở kịch múa, 01 thơ múa có thời lượng 20 phút trở lên hoặc 02 tiết mục múa có tổng thời lượng 20 phút trở lên (có băng đĩa hình kèm theo).
d) Âm nhạc: Với nhạc sỹ là 02 ca khúc hoặc 01 bản hợp xướng, với ca sỹ là 03 ca khúc.

e) Mỹ thuật: Hội họa, đồ họa, điêu khắc, gồm 02 tác phẩm.

g) Nhiếp ảnh: Ảnh đơn, ảnh bộ (không ép plastic, không chấp nhận ảnh cắt ghép làm sai sự thật). Ảnh đơn: Từ 03 ảnh trở lên; Ảnh bộ: 01 bộ, mỗi bộ từ 05 - 08 ảnh.

h) Kiến trúc: Đồ án thiết kế cho 01 công trình xây dựng hoặc đồ án quy hoạch, thiết kế, trang trí nội ngoại thất đã hoàn chỉnh và được đưa vào sử dụng.

Điều 10. Cơ cấu và giá trị giải thưởng
1. Giải thưởng được trao cho các tác phẩm đoạt giải A, B, C và khuyến khích của từng chuyên ngành. Việc xét chọn theo từng bộ giải, tác phẩm xứng đáng giải nào thì trao đúng giá trị giải đó, không nhất thiết phải đủ số lượng bộ giải theo cơ cấu.

2. Bộ giải thưởng gồm 11 nhóm giải theo 11 chuyên ngành của Điều 8 Quy chế này.

Mỗi chuyên ngành có 04 hạng giải thưởng:

- Giải A: 01 giải;

- Giải B: 02 giải;

- Giải C: 03 giải;

- Giải Khuyến khích: 03 giải.

3. Mỗi tác phẩm đoạt giải được cấp giấy chứng nhận của UBND tỉnh kèm theo mức thưởng như sau:

a) Giải A: Có mức thưởng tương đương 20 lần mức lương cơ sở.

b) Giải B: Có mức thưởng tương đương 15 lần mức lương cơ sở.
c) Giải C: Có mức thưởng tương đương 10 lần mức lương cơ sở.
d) Giải Khuyến khích: Có mức thưởng tương đương 05 lần mức lương cơ sở.
Điều 11. Kinh phí tổ chức xét, tặng giải thưởng
1. Nguồn kinh phí cho Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2016 được trích từ nguồn ngân sách của tỉnh và các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí tổ chức giải thưởng bao gồm: Kinh phí hoạt động của Ban tổ chức; kinh phí thẩm định, chấm giải và hoạt động của Hội đồng giám khảo các cấp; kinh phí tổ chức hội nghị tổng kết trao giải thưởng; kinh phí làm vật phẩm, chứng nhận giải, quảng bá tác phẩm và các chi phí hành chính khác liên quan đến tổ chức giải thưởng; kinh phí thưởng cho các tác phẩm đoạt giải.

3. Cơ quan thường trực Giải thưởng lập dự toán kinh phí (năm tổ chức giải) và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Chương III
TỔ CHỨC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG
Điều 12. Thành lập Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo
1. Ban tổ chức xét giải thưởng
- Ban tổ chức xét giải thưởng do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập.
- Ban tổ chức chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tổ chức Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.
- Trưởng ban Ban tổ chức: Là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội.
- Phó Trưởng ban Thường trực: Là lãnh đạo Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.
- Phó Trưởng ban: Là lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Ủy viên Ban tổ chức: Là đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ và một số cán bộ chuyên môn của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.
- Mời đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia ủy viên.
2. Hội đồng giám khảo các cấp

Ban tổ chức thành lập Hội đồng giám khảo các cấp, gồm Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo.

a) Hội đồng sơ khảo do Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức ra quyết định thành lập, gồm:
- Chủ tịch Hội đồng: Là lãnh đạo Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

- Ủy viên Hội đồng: Mời một số văn nghệ sỹ có uy tín của tỉnh tham gia.
- Nhiệm vụ: Rà soát quy chế, thể lệ giải, tuyển chọn các tác phẩm, công trình do các tác giả hoặc đại diện tác giả gửi đến; chấm, đề xuất các tác phẩm có chất lượng lên Hội đồng chung khảo chấm, xét giải.
b) Hội đồng chung khảo do Trưởng Ban tổ chức ra quyết định thành lập, gồm:
- Chủ tịch Hội đồng: Là Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức.
- Phó Chủ tịch Hội đồng: Là lãnh đạo Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.
- Ủy viên Hội đồng: Mời một số văn nghệ sỹ có uy tín của Trung ương và địa phương tham gia.
- Nhiệm vụ: Tư vấn, trợ giúp Ban tổ chức giải về việc xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên; trực tiếp chấm vòng chung khảo (trên cơ sở các tác phẩm đã được Hội đồng sơ khảo đề xuất); đánh giá, xét chọn, xếp loại các tác phẩm đoạt các mức giải thưởng.
3. Tác giả có tác phẩm dự giải ở chuyên ngành nào không được tham gia Hội đồng giám khảo ở chuyên ngành đó.

Chuyên ngành có dưới 10 tác phẩm dự giải không thành lập Hội đồng sơ khảo.

4. Hội đồng giám khảo các cấp làm việc theo nguyên tắc tập thể, bỏ phiếu kín và quyết định theo đa số, ít nhất phải có 2/3 thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý thì quyết định mới có hiệu lực. Hội đồng chấm và bỏ phiếu cho từng chuyên ngành.
Điều 13. Quy trình xét tặng
1. Tác giả có tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật gửi hồ sơ về Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên - Cơ quan Thường trực Ban tổ chức. Thời gian cụ thể do Ban tổ chức ấn định trong năm xét tặng.

2. Vòng sơ khảo: Hội đồng sơ khảo tiếp nhận hồ sơ từ Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên và tổ chức chấm, chọn ra những tác phẩm đủ điều kiện và tiêu chuẩn, lập hồ sơ trình vòng chung khảo.
3. Vòng chung khảo: Tiếp nhận kết quả từ Hội đồng sơ khảo, tổ chức chấm, xét, xếp loại và lập hồ sơ báo cáo kết quả Ban tổ chức.
4. Tổ chức công bố và trao giải
Sau 15 ngày kể từ khi có kết quả vòng chung khảo, nếu không có khiếu nại, Ban tổ chức công bố kết quả và tổ chức trao giải thưởng.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Phân công nhiệm vụ
1. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh
- Là Cơ quan Thường trực Ban tổ chức.
- Phát động các tập thể, cá nhân tham dự giải thưởng và tham mưu tổ chức thực hiện quy chế này.
- Tham mưu cho Ban tổ chức thành lập Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo.
- Là Cơ quan Thường trực Hội đồng chung khảo, có nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng trong thời gian đánh giá, xét chọn, trao tặng giải thưởng.
- Xây dựng Thể lệ Giải thưởng để tổ chức thực hiện quy chế; hướng dẫn cụ thể số lượng, quy cách, chất liệu, quy định… cho từng thể loại tác phẩm.
- Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức xét tặng giải thưởng.
- Sau khi có kết quả xét tặng giải thưởng của Ban tổ chức, lập hồ sơ trình Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
- Tham mưu cho Ban tổ chức giải thưởng giải quyết khiếu nại theo quy định.
2. Sở Tài chính
- Thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét quyết định, đảm bảo kinh phí cho việc tổ chức chấm, xét giải và trao giải.
- Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo chế độ quy định.
3. Sở Nội vụ
- Xét duyệt, thẩm định hồ sơ đề nghị trao thưởng cho các tác giả, tác phẩm đoạt giải do cơ quan thường trực Ban tổ chức xét tặng giải thưởng đề nghị.
- Trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng thưởng cho các tác giả và tác phẩm đoạt giải.
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động của Giải thưởng theo quy định của pháp luật và Quy chế này.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức, tuyên truyền sâu rộng về giải thưởng.
5. Hội Nhà báo, Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Thông tin tỉnh, Báo Văn nghệ Thái Nguyên: Vận động, tuyên truyền các nội dung về xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Điều 15. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo về kết quả xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2016 và việc vi phạm Quy chế này. Đơn khiếu nại, tố cáo phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, lý do khiếu nại, ký trực tiếp vào đơn (không in sao chữ ký). Nếu là tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức khiếu nại, chữ ký và con dấu của cấp có thẩm quyền gửi Ban tổ chức Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2016.
2. Ban tổ chức giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định hiện hành.
Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
1. Chủ tịch Hội đồng giám khảo cấp nào chịu trách nhiệm về kết quả giải thưởng cấp đó.
2. Cá nhân có tác phẩm được đề nghị xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2016 chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai hồ sơ, đăng kí tác phẩm, công trình của mình. Nếu vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ bị xử lý theo quy định của Ban tổ chức giải thưởng và pháp luật hiện hành.
3. Tác giả phải có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bản quyền tác giả. Trong quá trình chấm giải, nếu phát hiện tác phẩm có dấu hiệu vi phạm bản quyền, Ban tổ chức giải thưởng sẽ loại tác phẩm đó ra khỏi danh sách tác phẩm dự giải. Nếu sau khi trao giải mới phát hiện tác phẩm đoạt giải có dấu hiệu vi phạm bản quyền tác giả, Ban tổ chức giải thưởng kiến nghị UBND tỉnh quyết định thu hồi giải thưởng và xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.
Điều 17. Trong quá trình thực hiện quy chế, nếu có khó khăn, vướng  mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Cơ quan Thường trực Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kịp thời./.
 

